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Ngày 15 tháng 07 năm 2026
Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG KIẾN TRÚC AA TÂY NINH
Người nhận: 
Địa chỉ: Tổ 1, ấp Bùng Binh, Xã Hưng Thuận, Tỉnh Tây Ninh
Tel: 
Công Ty TNHH SX & TM Hóa Keo Bình Thạnh xin chân thành cảm ơn Quý Công Ty đã quan tâm đến các mặt hàng của chúng tôi. Xin trân trọng kính gửi đến Quý Công Ty bảng báo giá các mặt hàng làm mẫu với chi tiết như sau:
BẢNG BÁO GIÁ SẢN PHẨM LÀM MẪU
	STT
	TÊN MẶT HÀNG
	Đvt
	ĐƠN GIÁ
	QUY CÁCH

	HỆ PIGMENT

	1
	ĐEN TC L3 (1-2) DM
	Kg
	123,000
	Cal 25 Kg

	2
	ĐỎ F3 RK (1-0.5) DM
	Kg
	210,000
	Cal 25 Kg

	3
	VÀNG H4G (1-1.5) DM
	Kg
	295,000
	Cal 25 Kg

	4
	XANH LÁ GT
	Kg
	198,500
	Cal 25 Kg

	5
	GIANT BLUE (1-2) DM
	Kg
	305,000
	Cal 25 Kg

	HỆ MÀU DYE

	6
	ĐEN K (1-10)
	Kg
	168,000
	Cal 25 Kg

	7
	ĐỎ VM 334
	Kg
	184,000
	Cal 25 Kg

	8
	VÀNG 412
	Kg
	107,000
	Cal 25 Kg

	9
	XANH DƯƠNG 4 GA
	Kg
	205,000
	Cal 25 Kg

	LÓT PU

	10
	LÓT PU FD 0212 (Không ngả vàng)
	Kg
	93,000
	Cal 25 Kg

	11
	LÓT PU FD 2106 TRẮNG
	Kg
	91,350
	Cal 30 Kg

	BÓNG PU

	12
	BÓNG PU OD 0408 5% (Không ngả vàng)
	Kg
	117,500
	Cal 25 Kg

	13
	BÓNG PU OD 0408 70% (Không ngả vàng)
	Kg
	116,025
	Cal 25 Kg

	CHẤT CỨNG

	14
	CỨNG PU FD 0212L (= FD 2106L)
	Kg
	110,775
	Thùng 18 Kg

	15
	CỨNG PU 0707 B (Không ngả vàng)
	Kg
	125,000
	Thùng 18 Kg

	DUNG MÔI

	16
	DUNG MÔI PU LÓT
	Kg
	41,500
	Cal 25 Kg / Phuy 170 Kg

	17
	DUNG MÔI PU TXXT
	Kg
	44,500
	Cal 25 Kg / Phuy 170 Kg

	PHỤ GIA

	18
	RETARDER (Chất chậm khô)
	Kg
	57,000
	Cal 25 Kg


Ghi chú:
- Đơn giá trên chưa bao gồm VAT.
- Hiệu lực báo giá: 7 ngày kể từ ngày phát hành.
- Các mã màu có ký hiệu (1-10), (1-2) DM... là tỷ lệ pha trộn/độ đậm đặc.
- Tỷ lệ pha: Lót PU 4:1:3 (Lót + Cứng FD 0212L + Dm), Bóng PU 4:1:2 (Bóng + Cứng 0707B + Dm)
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